
Tuần Thời gian

T2 T3 T4 T5 T6

1

 NT

TD: 

Trườn qua vật cản

KPKH: 

NB: Tên gọi và một số đặc 

điểm nổi bật con vật nuôi trong 

gia đình 4 chân đẻ con ( Chó, 

mèo.. )

HĐVĐV: 

Xếp chuồng thú

LQVVH: 

Thơ: Con trâu

AN: Dạy hát: Gà 

trống méo con và 

cún con 

Trò chơi: Tai ai 

2

MGB1

TD: 

Trườn về phía trước

KPXH: 

Tìm hiểu nghề y (Tên gọi, trang 

phục, công việc, dụng cụ, ích 

lợi, thái độ của bác sỹ, y tá, hộ 

lý…)

LQVT: 

Gộp hai nhóm đối tượng 

và đếm

LQVVH: 

Thơ: Làm bác sĩ 

AN: Dạy vận 

động: Rửa mặt như 

mèo

Nghe hát: Cái bống

3

MGB2

TD: 

Trườn về phía trước

KPXH: 

Tìm hiểu nghề y (Tên gọi, trang 

phục, công việc…)

LQVT: 

Gộp hai nhóm đối tượng 

và đếm

LQVVH: 

Thơ: Làm bác sĩ 

AN: Dạy vận 

động: Rửa mặt như 

mèo

4

MGB3

TD: 

Trườn về phía trước

KPXH: 

Trò chuyện về nghề y (Tên gọi, 

dụng cụ, ích lợi, …)

LQVT: 

Gộp hai nhóm đối tượng 

và đếm

LQVVH: 

Thơ: Làm bác sĩ 

AN: Dạy vận 

động: Rửa mặt như 

mèo

Nghe hát: Ru em

5

MGB4

TD: 

Trườn về phía trước

KPXH: 

Tìm hiểu về nghề y (Tên gọi 

thái độ của bác sỹ, y tá, hộ lý…)

LQVT: 

Gộp hai nhóm đối tượng 

và đếm

LQVVH: 

Thơ: Làm bác sĩ 

AN: Dạy vận 

động: Rửa mặt như 

mèo

Nghe hát: Cái bống

6

MGN1

TD:  Chạy nhanh 15m 

trong khoảng 10 giây

LQVT: Tách một nhóm đối 

tượng có số lượng 4

KPKH:   Trò chuyện về 

nghề xây dựng

TẠO HÌNH:   Xé dán 

ngôi nhà

ÂN:   DH: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân

7

MGN2

Thể dục: Đi trên ghế thể 

dục đầu đội túi cát

KPKH: 

Tìm hiểu 1 số công việc của Bác 

thợ xây

Tạo hình: Nặn theo ý 

thích

Toán:Tách một nhóm 

đối tượng

 có số lượng 4 

Âm nhạc: VĐTTC 

Cháu Yêu Cô Chú 

Công nhân
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8

MGN3

TD: 

Đi trên ghế thể dục

KPXH: 

Trò chuyện về nghề xây dựng

Toán:

Tách một nhóm đối 

tượng có số lượng 4

Tạo hình:

Xé, dán ngôi nghà

Âm nhạc:

Cháu yêu cô chú 

công nhân

9

MGL1

Thể dục: Trèo lên xuống 

7 gióng thang

Toán: Đo độ dài 1 vật bằng các 

đơn vị đo khác nhau

LQCC: Làm quen với 

chữ cái b,d,đ

Tạo hình: Vẽ đồ dùng 

nghề xây dựng

Âm nhạc: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân

10

MGL2

TD: 

Trèo lên xuống 7 gióng 

thang

TẠO HÌNH: 

Vẽ đồ dùng nghề xây dựng

TOÁN: 

Đo độ dài 1 vật bằng các 

đơn vị đo khác nhau

LQCC: 

Làm quen với chữ cái 

b,d,đ

AN: VTTN: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân

11

MGL3

TD:Trèo lên xuống 7 

gióng thang

âm nhac: Cháu yêu cô chú công 

nhân

Tóan: Đo độ dài 1 vật 

bằng các đơn vị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

đo khác nhau

Tạo hình: Vẽ đồ dùng 

nghề xây dựng

LQCC: Làm quen 

với chữ cái b,d,đ

12

MGL4

TOÁN

Đo độ dài 1 vật bằng các 

đơn vị đo khác nhau

LQCC

Làm quen chữ cái b, d, đ

THỂ DỤC

Trèo lên xuống 7 gióng 

thang

 * ÂM NHẠC:

 -  VTTN: Cháu yêu 

cô chú công nhân

  - NH :Em đi giữa 

biển vàng

   *TẠO HÌNH:

 - Vẽ đồ dùng nghề 

xây dựng
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